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Giải pháp chia sẻ tài nguyên máy in hiệu quả
Trong các thiết bị phần cứng của nghành công nghệ thông tin, đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho khối văn phòng công sở hiện nay, Máy in (Printer) là một trong những thành phần không thể thiếu. Khai thác, sử dụng sao cho đạt hiệu quả cao và tiện dụng là mong muốn mà nhiều người hiện nay đang hướng tới.

     Thông thường nếu như trong mạng nội bộ (LAN) của bạn có từ 2 máy tính (PC) trở nên, việc chia sẻ1 máy in cho nhiều người dùng chung là 1 vấn đề cần thiết để làm sao cho khoa học (đạt hiệu quả sử dụng cao & tiết kiệm chi phí) thay vì phải lắp đặt cho mỗi máy tính 1 máy in đi kèm. 
     Đa số mọi người sẽ chọn cách chia sẻ các máy in cho nhiều người dùng chung trong mạng bằng cách kết nối các máy in đó với 1 máy tính được chỉ định & biến chiếc PC đó thành máy chủ phục vụ việc in ấn chung (“máy chủ in ấn”) của tất cả mọi người trong mạng LAN. Việc này có lợi điểm là thao tác dễ dàng & bạn có thể tận dụng luôn chiếc PC đó để làm các công việc thông thường khác. 
Tuy nhiên mặt bất lợi của phương pháp truyền thống này là ở chỗ :

+ Thứ 1 : nó đòi hỏi chiếc máy tính đóng vai trò làm “máy chủ in ấn” đó của bạn phải luôn trong tình trạng“online” (tức là luôn trong tình trạng hoạt động bình thường & được kết nối với các máy khác trong mạng LAN) khi bạn có nhu cầu in ấn. Điều này có thể khắc phục khi bạn chọn luôn 1 chiếc máy chủ (Data server, Mail server…) bất kỳ trong mạng LAN để kết nối với các máy in để cho nhiều người dùng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tậu riêng cho mạng LAN của mình 1 server chuyên trách vì chi phí khá cao (những văn phòng nhỏ hoặc hộ gia đình có < 5 máy tính )

+ Thứ 2 : đó là bất tiện về mặt vị trí & không gian. Bạn sẽ cảm thấy rất phiền phức nếu như chiếc PC được chọn làm “máy chủ in ấn” lại được đặt ở 1 vị trí bất tiện, cách xa chỗ ngồi của bạn. Như vậy mỗi lần cần in dù chỉ là 1 trang tài liệu thôi, bạn cũng phải mất thời gian chạy đi chạy. Còn nếu như bạn muốn đặt máy in đó tại 1 vị trí thích hợp trong phòng để thuận tiện cho mọi người sử dụng thì tại chỗ đó lại không có 1 PC nào thích hợp để kết nối vào làm “máy chủ in ấn” cả hoặc chỗ đó quá chật hẹp, chỉ có vừa đủ chỗ cho 1 máy in & không thể để thêm 1 bộ PC ở đó được (vì 1 bộ PC thôi đôi khi cũng quá cồng kềnh đối với những văn phòng chật hẹp).

+ Thứ 3 : đó là nếu như mạng của cty bạn không có 1 máy chủ chuyên trách thực sự nào để gắn các máy in vào & chia sẻ cho mọi người dùng chung mà phải dùng đến 1 PC thông thường (vẫn sử dụng để làm các công việc khác như soạn thảo văn bản, chế bản đồ họa…) để làm “máy chủ in ấn” => khi có nhiều lệnh in được gửi tới từ các máy khác trong mạng, chiếc máy PC phải đóng vai trò “máy chủ in ấn” bất đắc dĩ kia sẽchạy rất ì ạch do tài nguyên (bộ nhớ & CPU) của nó phải chia sẻ cho các ứng dụng in ấn, đôi khi sẽ bị nghẽn hoặc treo máy. Khi người sử dụng chiếc PC đó xong việc ra về & tắt máy tính -> những người khác sẽ không thể in được.

+ Thứ 4 - chi phí tiền điện : do phải chạy liên tục “online” để có thể làm tốt nhiệm vụ chia sẻ máy in cho các nhiều người dùng chung nên chắc chắn chiếc PC đó sẽ ngốn của bạn tối thiểu hàng năm 1 khoản chi phíkhông nhỏ để chi trả tiền điện ( tối thiểu cũng là trên 300,000 W / năm).

Tất cả các điều bất lợi trên sẽ được giải quyết rất đơn giản thông qua phương án sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho việc chia sẻ tài nguyên máy in trong mạng LAN, đó là thiết bị Printer Server, hay còn gọi bằng tên khác là “cổng in mạng”. Với một chi phí vừa phải, không quá cao (từ 48 usd – 85 usd), các thiết bị Printer Server với chủng loại & tính năng đa dạng của hãng TP-Link sẽ giúp bạn qiải quyết hêt các vướng mắc & làm thay đổi 1 cách cơ bản việc chia sẻ máy in cho trong văn phòng của bạn một cách linh hoạt, cơ động và amng lại hiệu suất làm việc cao nhất.

Hiện nay các thiết bị Printer Server của hãng TP-Link đang được bán tại thị trường việt nam thông qua nhà phân phối chính thức là cty máy tính Anh Ngọc gồm các chủng loại sau :

- Wired Printer Server (sử dụng dây cáp mạng để nối với các PCs):

1. Model TL-PS110P: có 1 cổng Paralle LPT và 1 cổng RJ45 (fast ethernet) – hỗ trợ kết nối với các máy in có cổng Parallel

2. TL-PS110U: có 1 cổng USB2.0 & 1 cổng RJ45(fast ethernet) port – hỗ trợ kết nối với các máy in có cổng USB2.0 và tương thích ngược với chuẩn USB1.1

3. TL-PS210U: thông số kỹ thuật & chức năng giống model TL-PS110U, ngoài ra nó còn hỗ trợ thêm các máy in đa chức năng (MFP) để khai thác thêm tính năng Scan, Fax, Copy, Data Store cho nhiều người dùng chung được

- Wireless Printer Server (kết nối với hệ thống mạng Lan bằng sóng Wireless 2,4GHz, 802.11 b/g): Model TL-WPS510U ( có 1 cổng USB2.0 để kết nối với máy in & 1 card mạng Wireless 802.11 b/g để kết nối với các máy khác bằng sóng không dây)

Quay trở lại với khái niệm Printer Server – Thiết bị này thực chất là một bộ vi xử lý được nhúng thêm phần mềm điều khiển & đóng gói thành một khối độc lập, có khả năng hoạt động độc lập trên mạng & đóng vai trò thay thế cho các máy tính làm nhiệm vụ “máy chủ in ấn” để chia sẻ các máy in cho nhiều người dùng chung trong mạng. Chúng có khả năng kết hợp với các máy in thông qua các giao tiếp thông thường có sẵn của chúng với PC (USB & LPT-Paralell), từ đó biến máy in thành một thiết bị có định danh trên hệ thống mạng của bạn thông qua giao thức TCP/IP (chủ yếu) để các PC khác có thể liên lạc mà không cần thông qua bất kỳ máy PC nào khác.Với các giao thức cũ như NetBEUI, IPX, AppleTalk,... chúng vẫn hỗ trợ tốt, nhưng trên bộ giao thức TCP/IP vẫn là tối ưu nhất.

Printer Server  Wire

Printer Server Wireless



Tuy nhiên không phải tất cả các loại máy in hiện nay đều có thể sử dụng được với các thiết bị Printer Server. Với các loại máy in sử dụng ngôn ngữ in theo kiểu Host-Based Print (riêng hãng Canon thi gọi là CAPT – Canon advance printing technology) thì nếu kết nối với các Printer Server sẽ không thể chạy được. Nguyên nhân là do bộ phận host-based print driver được thiết kế để chuyển tải các ứng dụng ngoại vi vào hình ảnh chuẩn bị đem in thông qua công cụ hỗ trợ tốc độ in, nó cho phép tận dụng sức mạnh xử lý của các bộ phận trong máy tính cá nhân hiện đang kết nối với máy in đó (CPU, Ram, HDD…) để tăng tốc thay vì phải sử dụng sức mạnh của CPU & memory trong máy in, giúp cho việc in ấn các file tài liệu nặng, có nhiều thông tin phải xử lý được nhanh chóng & dễ dàng. Công nghệ Host-Based Print hiện đang được các hãng sản xuất máy in tích hợp trong các dòng máy in giá rẻ vì nó giúp tiết kiệm bộ nhớ & tài nguyên cho máy in. Lấy ví dụ như thông thường, nếu muốn đạt được khả năng in 18-20 trang A4 / phút, các máy in đó phải có bộ nhớ tối thiểu là 16MB và Processor là 300Mhz, tuy nhiên nếu nhúng công nghệ Host-based Print Driver vào, các máy in đó chỉ cần có 2MB bộ nhớ & Processor là 160Mhz.

Nói một cách khác, các thiết bị Printer Server chỉ chuyển tải các thông tin cần in từ máy tính trong mạng tới máy in và không lưu giữ các thông tin này trên bộ nhớ của mình để xử lý, máy in phải sử dụng hoàn toàn bộ nhớ nó có sẵn & xử lý các tệp lệnh in được gửi đến bằng chính sức mạnh của Processor của mình .

Vậy là trước khi quyết định mua thiết bị Printer Server, bạn cần phải kiểm tra xem máy in của mình có tương thích với các thiết bị Print server hay không. Đa số các máy in sử dụng công nghệ in Host-based (với canon là CAPT) đều không thể kết hợp được với các Print server. Ở đây chúng tôi xin liệt kê danh sách cụ thể một số chủng loại máy in đó :

	Brand
	Model

	Epson
	Stylus Color 980

	
	Stylus Pro 7000

	
	Stylus C82, C20sx

	
	Stylus Color Pro XL

	
	EPL-1220, 2020, 5700L, 5800L, 5900L, 6100L, 6200L

	
	LP1300, 5800

	
	Color Laser C900, C1000

	
	LQ 300K/K+

	
	Stylus Scan 2000, 2500

	
	Aculaser C3000N

	Canon
	 

	
	BJC-610, 620, 5000, 5100

	
	S-750

	
	tất cả các máy in sử dụng công nghệ CAPT : LBP-800, 810, 2900, 1210, 3000, 3200...

	
	imageCLASS D-680, C2500

	
	iR1210

	
	Canon FAX L350

	HP
	 

	
	DeskJet 656C

	
	DeskJet 450 series

	
	DeskJet 71x series (PPA)

	
	DeskJet 72x series

	
	DeskJet 820 series (PPA)

	
	DeskJet 3325, 3420, 3535, 3558, 3650, 3658, 3668

	
	DeskJet 5500

	
	DeskJet 6127C

	
	LaserJet 1000 (PPA), 1010, 1018,1020

	
	Laser Jet P1005, P1006, P2014, P1505

	
	LaserJet 3100 Series

	
	LaserJet 3150 Series

	
	LaserJet 4000

	
	Color LaserJet 1500/1500L

	
	Color LaserJet 2500L

	
	Color LaserJet 3500, 3500N, 3550, 3550N, 3600

	
	Color LaserJet 4550 (PPA)

	
	Color LaserJet CP1215

	
	OfficeJet G85

	
	OfficeJet T65xi

	
	Photosmart 130, 148, 245, 7268, 7660, 7960

	
	PSC 1218, 1350, 2310, 2410

	Samsung
	ML200, 210, 1000, 1010, 1020, 1200, 1210, 1220, 1410, 1430, 1440, 1450, 1610

	
	1510, 1710P, 1740, 1750, 4500, 5800, 6040

	
	CLP-500

	
	SF-565P

	Lexmark
	Color Jet Print 2050

	
	E-210, E-230, E-232

	
	1000, 1020, 1100

	
	2030, 2050, 2070

	
	5000, 5700

	
	7000, 7200

	
	Z11

	
	Z51, Z52

	
	X-75

	
	X215N, X5150 (MFP)

	
	C-750

	Brother
	HL720, 730/730DX

	
	HL820, 1030, 1040, 1230, 1240, 1250, 2030, 2040, 5030

	
	MFC-580, 3820CN, 4420C, 4650, 6550MC, 9050, 9070, 9700, 9800

	
	DCP-1400

	
	MC-3000

	
	WL-660



Với các dòng Printer Server của TP-Link, các bạn có thể download danh sách máy in đã được nhà sản xuất tiến hành test kiểm tra & xác nhận hoàn toàn tương thích tốt với các thiết bị Printer Server tương ứng được tại đây (điều này không có nghĩa là các loại Print server của Tp-Link chỉ support các loại máy in này mà có thể còn có rất nhiều loại máy in khác nữa cũng dùng được với Print server, tuy nhiên do hiện nay chủng loại máy in trên thế giới quá phong phú, mỗi ngày lại xuất hiện thêm hàng chục model mới nên nhà sản xuất cũng như chúng tôi chưa thể test hết được, rất mong bạn đọc thông cảm)
Canon :
- S520, S200SPX

- I series ( I450, I550, I850, I950, I255, I355…)

- BJC4200 / BJC4300/ BJC4550/ BJC4650…

- Pixma series : ip1000/ ip1200 / ip3000/ ip8500…

Epson :
- LQ series (LQ-100 / LQ-300 / LQ-300+ / LQ-3500C...)

- Stylus series (C20 / C40 / C41UX / C63 / C79 / C90...)

- EPL series (EPL5700 / EPL6100...)

HP :
- Color LaserJet series (2605 / 2700N/ 3700…)

- DeskJet series (400 / 450C810C / 9800…)

- DesighJet series (100 / 600 / 700 / 750C+ …)

- LaserJet series (1100 / 1022 / 1200 / 1220 / 1300 / 1320 / 2100 / 2410 / 3050 / 5000…)

- PhotoSmart series (2610 / 7150 / C3180…)

- PSC series (1315 / 1350 / 2210…)

- OfficeJet series (4255 / 5510 / 5610…)

Lexmark :
- E210 / E322…

- T420 / T620…

- Z43 / Z45 / Z55…

SAMSUNG :
- ML-1520 / ML-2010 / ML-2550…

- SCX-4016 / SCX-4100…

Và còn rất nhiều model khác nữa, mời các bạn vui lòng tham khảo tại :
- TL-PS110P
- TL-PS110U
- TL-PS210U
- TL-WPS510U
